
 

 

 

 
 

       TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           HUYỆN VĂN YÊN 

               TỈNH YÊN BÁI 

Bản án số: 04/2023/HNGĐ-ST 

          Ngày: 13-01-2023 
 V/v: Ly hôn, tranh chấp nuôi con 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI. 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Chu Thị Thoảng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Vương Thị Thu Lan  

Bà Trần Thị Bích Huề 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thư    Toà án nhân dân 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái          

         : Bà Đỗ Thị Bích Ngọc – Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 259/2022/TLST-HNGĐ ngày 

24 tháng 10 năm  2022 về việc: Ly hôn, tranh chấp nuôi con. Theo quy t  ịnh  ưa 

vụ  n ra   t  ử số:          Đ   T-HN Đ ngày    th ng    nă       giữa 

c c  ương sự: 

1. Nguyên đơn:  hị Hoàng Thị  , sinh nă   986 

Địa chỉ: Thôn N, xã C, huyện V, tỉnh Yên Bái  c   ơn  ề nghị   t  ử v ng   t . 

Ng        v   uy n v                    ủ  nguyên đơn:  ng Nông Đ c Trung - 

Tr  gi p vi n ph p    c a Trung t   tr  gi p ph p    Nhà nư c tỉnh   n B i  c  

 ơn  ề nghị   t  ử v ng   t   

2. Bị đơn: Anh Phan Thanh H, sinh nă   984 

Địa chỉ: Thôn N,     , huyện V, tỉnh   n B i 

Hiện  ang chấp hành  n tại:  h n trại số  , trại gia  T, huyện  , tỉnh  h  Thọ  c  

 ơn  ề nghị   t  ử v ng   t   
  

                                              NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo  ơn khởi kiện ly hôn,  i n  ản  ấy   i khai nguyên  ơn chị Hoàng Thị 

G trình bầy: Tôi và anh  han Thanh H tự nguyện về chung sống v i nhau t  cuối 

nă        T  nă         n nay ch ng tôi chưa  i  ăng      t hôn tại   u cả   au 

 hi về chung sống v i nhau như v  ch ng ch ng tôi sống tại thôn N,     , huyện 

V, tỉnh   n B i  V  ch ng sống hạnh ph c   n  ầu nă       th   ảy ra   u 

thu n  Nguy n nh n  o tính t nh v  ch ng quan  iể  sống  hông   ng nhất t     

  n   n   u thu n v  ch ng  ảy ra  Đ n th ng    nă       anh H    vi phạ  

ph p  u t và  ị  ông an   t  Hiện nay anh H  ang chấp hành  n phạt t  tại ph n 
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trại số  , trại gia  T  Trong th i gian anh H  ị   t tôi  hông   n thă  anh H   t 

 ần nào  à chỉ c  con tôi và    cô anh H   n thă   à thôi  Tôi  hông thă  anh H 

v i     o tôi  hông c n t nh cả  v  ch ng  ối v i anh H nữa  Nay tôi   c t nh cả  

v  ch ng  hông c n g  nữa  Đề nghị T a  n giải quy t cho tôi  ư c  y hôn anh H  

Về con chung:       ch u:  han Thị Tuy t N sinh ngày           ;  han 

Đ c   sinh ngày             Hiện nay ch u N    trưởng thành n n  hi  y hôn tôi 

 hông y u cầu T a  n giải quy t  Đối v i ch u    hi  y hôn tôi nh n nuôi ch u   

và  hông y u cầu anh H cấp  ư ng nuôi con   ông việc c a tôi hiện nay  i  à  

thu  thu nh p   t th ng            ng     ể nuôi con  

 Về tài sản chung, n  chung: Tự th a thu n và  hông y u cầu T a  n giải 

quy t  

Tại  ản tự  hai  ị  ơn anh  han Thanh H tr nh  ầy: Tôi và chị Hoàng Thị   

tự nguyện về chung sống v i nhau t  nă        hông c   ăng      t hôn   h ng 

tôi sống v i nhau như v  ch ng tại thôn N,  ã C, huyện V, tỉnh   n B i  Th i gian 

 ầu v  ch ng hạnh ph c   n  ầu nă       th   ảy ra   u thu n. Nguyên nhân do 

v  ch ng  hông h p nhau,  ất   ng trong cu c sống t  th ng  9 nă     9 chị   

cũng  hông quan t     n tôi  Nay chị     c  ịnh t nh cả   hông c n n n chị   

 in  y hôn tôi nhất trí  y hôn  

Về con chung:       ch u:  han Thị Tuy t N sinh ngày           ;  han 

Đ c   sinh ngày             Hiện nay ch u N    trưởng thành n n  hi  y hôn tôi 

 hông y u cầu T a  n giải quy t  Đối v i ch u    hi  y hôn chị   nh n nuôi ch u 

  và  hông y u cầu tôi cấp  ư ng nuôi con  Tôi nhất trí  

 Về tài sản chung, n  chung: Tôi  hông y u cầu T a  n giải quy t  

 Ngư i  ảo vệ quyền và   i ích h p ph p c a chị Hoàng Thị    ề nghị H i 

  ng   t  ử:  ăn c  vào  iều   ;    Lu t hôn nh n và gia   nh  Tuy n  ố chị 

Hoàng Thị   và anh  han Thanh H  hông phải  à v  ch ng. 

 ăn c  Điều   ;   ;    Lu t hôn nh n và gia   nh  ử giao ch u  han Đ c   

sinh ngày            cho chị Hoàng Thị   nuôi  ư ng  Anh Phan Thanh H  hông 

phải cấp  ư ng nuôi con   

Về tài sản chung, n  chung tự th a thu n và  hông y u cầu T a  n giải 

quy t   

Về  n phí:  hị    à ngư i   n t c thiểu số cư tr  ở v ng c   iều  iện  inh t  

-    h i   c  iệt  h   hăn và c   ơn  in  iễn  n phí  V  v y  ề nghị H i   ng   t  ử 

căn c   iể     hoản    iều    Nghị quy t số           BTV H   ngày            

c a  y  an thư ng vụ  uốc h i quy  ịnh về   c thu,  iễn, giả  thu, n p, quản    và 

sử  ụng  n phí và  ệ phí t a  n  iễn toàn    tiền  n phí   n sự sơ thẩ  cho chị Hoàng 

Thị  . 

Tại phi n toà sơ thẩ ,  ại  iện Viện  iể  s t nh n   n huyện Văn   n, tỉnh 

  n B i ph t  iểu    i n:  u  tr nh thụ   , giải quy t vụ  n và tại phi n t a. Thẩ  

ph n, H i   ng   t  ử    thực hiện   ng th  tục tố tụng   n sự, quyền và nghĩa vụ 

c a c c  ương sự  ư c  ả   ảo   ng quy  ịnh c a ph p  u t  Đề nghị H i   ng 

  t  ử:  ăn c  vào  iều   ;    Lu t hôn nh n và gia   nh  Tuy n  ố chị Hoàng Thị 

  và anh  han Thanh H  hông phải  à v  ch ng. 
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 ăn c  Điều   ;   ;    Lu t hôn nh n và gia   nh  ử giao ch u  han Đ c   

sinh ngày            cho chị Hoàng Thị   nuôi  ư ng   nh  han Thanh H  hông 

phải cấp  ư ng nuôi con   

Về tài sản chung, n  chung tự th a thu n và  hông y u cầu T a  n giải 

quy t   

Về  n phí:  hị    à ngư i   n t c thiểu số cư tr  ở v ng c   iều  iện  inh t  

-    h i   c  iệt  h   hăn và c   ơn  in  iễn  n phí  V  v y  ề nghị H i   ng   t  ử 

căn c   iể     hoản    iều    Nghị quy t số           BTV H   ngày            

c a  y  an thư ng vụ  uốc h i quy  ịnh về   c thu,  iễn, giả  thu, n p, quản    và 

sử  ụng  n phí và  ệ phí t a  n  iễn toàn    tiền  n phí   n sự sơ thẩ  cho chị Hoàng 

Thị             

                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu có trong h  sơ vụ án  ư c thẩm tra tại phiên 

toà. H i   ng xét xử nh n  ịnh: 

    Về th  tục tố tụng: Tranh chấp về Hôn nh n gia   nh thu c thẩ  quyền 

giải quy t c a T a  n  ư c quy  ịnh tại  hoản    iều    B   u t Tố tụng   n sự  

Việc thụ    và giải quy t  ơn  hởi  iện c a T a  n  à   ng thẩ  quyền  ư c quy 

 ịnh tại  iể  a  hoản    iều  9 B   u t Tố tụng   n sự  Nguy n  ơn; ngư i  ảo vệ 

quyền và   i ích h p ph p c a nguy n  ơn;  ị  ơn c   ơn  ề nghị T a  n   t  ử 

v ng   t  T a  n ti n hành   t  ử vụ  n  à   ng quy  ịnh tại  hoản    iều     B  

 u t Tố tụng   n sự   

    Về tư c ch ngư i tha  gia tố tụng: T a  n      c  ịnh   ng tư c ch c a 

ngư i tha  gia tố tụng g   nguy n  ơn;  ị  ơn trong vụ  n  

              Về quan hệ hôn nh n:  hị Hoàng Thị   và anh Phan Thanh H tự nguyện 

về chung sống v i nhau t  cuối nă       cho   n nay  hông  à  th  tục  ăng    

  t hôn  à   ng thực t    hị   và anh H  ều cho r ng anh chị sống v i nhau hạnh 

ph c   n  ầu nă       th    u thu n  ảy ra  o v  ch ng  ất   ng quan  iể  

sống và anh chị    sống  hông ai quan t     n ai cả.  hị G   c  ịnh  hông c n 

t nh cả  v i anh H nữa và  ề nghị T a  n tuy n  ố chị và anh H  hông phải  à v  

ch ng th o quy  ịnh ph p  u t.  nh H cũng   ng    

Để g p phần   y  ựng hoàn thiện,  ảo vệ ch     hôn nh n và gia   nh ti n 

    Lu t hôn nh n gia   nh quy  ịnh:  Việc  ăng      t hôn phải  o cơ quan Nhà 

nư c c  thẩ  quyền thực hiện     ; Trong trư ng h p  hông  ăng      t hôn  à c  

y u cầu  y hôn th  T a  n thụ    và tuy n  ố  hông công nh n quan hệ v  

ch ng      Thực t  trong vụ  n  này chị Hoàng Thị   và anh Phan Thanh H chung 

sống v i nhau nhưng  hông c   ăng      t hôn  à vi phạ   hoản    iều 9 Lu t 

hôn nh n gia   nh nă        

Như v y cần  p  ụng những quy  ịnh tr n  ể tuy n  ố  hông công nh n 

quan hệ v  ch ng giữa chị Hoàng Thị   và anh Phan Thanh H. 

[4] Về con chung:       ch u:  han Thị Tuy t N sinh ngày           ; 

 han Đ c   sinh ngày             Hiện nay ch u N    trưởng thành  hi  y hôn chị 

  và anh H  hông y u cầu T a  n giải quy t  Đối v i ch u    hi  y hôn chị   

nh n nuôi ch u   và  hông y u cầu anh H cấp  ư ng nuôi con   nh H   ng    
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  u cầu c a chị    à ph  h p v i quy  ịnh tại  iều   ;   ;    Lu t hôn nh n gia 

  nh  H i   ng   t  ử chấp nh n  

    Về tài sản chung, n  chung: Tự th a thu n và  hông y u cầu T a  n giải 

quy t  

[6] Về  n phí   n sự sơ thẩ :  hị    à ngư i   n t c thiểu số cư tr  ở v ng 

c   iều  iện  inh t  -    h i   c  iệt  h   hăn và c   ơn  in  iễn  n phí  V  v y H i 

  ng   t  ử căn c   iể     hoản    iều    Nghị quy t số           BTV H   ngày 

           c a  y  an thư ng vụ  uốc h i quy  ịnh về   c thu,  iễn, giả  thu, n p, 

quản    và sử  ụng  n phí và  ệ phí t a  n  iễn toàn    tiền  n phí   n sự sơ thẩ  cho 

chị Hoàng Thị    

     Về quyền  h ng c o:   c  ương sự  ư c quyền  h ng c o th o quy 

 ịnh c a ph p  u t  

      hần  ề nghị c a  ại  iện Viện  iể  s t nh n   n huyện Văn   n, tỉnh 

  n B i và Ngư i  ảo vệ quyền và   i ích h p ph p c a chị Hoàng Thị    à c  căn 

c  và ph  h p quy  ịnh ph p  u t  H i   ng   t  ử chấp nh n  

Vì      ẽ trên: 

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn c  vào Điều 14; Điều 53; Điều   ; Điều   ; Điều    Lu t hôn nh n và 

gia   nh  

 ăn c   hoản 1  iều    ;  hoản   Điều    ; Điều 271; Điều     B   u t Tố 

tụng   n sự   

 ăn c   iể     hoản   Điều    Nghị quy t số:           BTV H    ngày 

           c a  y  an Thư ng vụ  uốc h i quy  ịnh về   c thu,  iễn, giả , 

thu, n p, quản    và sử  ụng  n phí,  ệ phí T a  n  

1. Về quan hệ hôn nh n: Tuy n  ố chị Hoàng Thị   và anh Phan Thanh H 

 hông phải  à v  ch ng. 

2. Về con chung:  ử giao ch u  han Đ c   sinh ngày            cho chị 

Hoàng Thị   trực ti p chă  no , nuôi  ư ng, gi o  ục   n  hi ch u         tu i 

ho c  hi c  sự thay   i th o quy  ịnh ph p  u t   nh  han Thanh H  hông phải 

cấp  ư ng nuôi con  

 au  hi  y hôn ngư i  hông trực ti p nuôi con c  quyền thă  con  hông ai 

 ư c ngăn cản  

3. Về  n phí:  hị Hoàng Thị    ư c  iễn toàn     n phí   n sự sơ thẩ   

 hị Hoàng Thị    ư c hoàn trả  ại số tiền          ng tạ   ng  n phí    n p 

th o  i n  ai số:                 ngày    th ng    nă       tại Thi hành  n 

  n sự huyện Văn   n, tỉnh   n B i  

4. Về quyền  h ng c o:   c  ương sự v ng   t tại phi n t a  ư c quyền 

 h ng c o  ản  n sơ thẩ  trong hạn    ngày  ể t  ngày nh n  ư c  ản  n ho c 

 ản  n  ư c ni   y t th o quy  ịnh ph p  u t. 
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Nơi nhận: 
- T N  tỉnh   n B i; 

- V  N  huyện V; 

-  hi cục TH    huyện V; 

-   c  ương sự; 

- UBND xã C. 

- Lưu H -T Đ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN- CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                  Chu Thị Thoảng 
 


